
DANH SÁCH HỒ SƠ CHƯA ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG
(Kèm theo Công văn số       /SNV-TĐKT&NCC ngày   /10/2025 của Sở Nội vụ)

STT Họ và tên

Năm sinh
Dân
tộc Quê quán

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Thời kỳ tham
gia  (ghi rõ thời
kỳ kháng chiến

chống Pháp, Mỹ,
bảo vệ tổ quốc)

Đơn vị TNXP

Thời gian tham gia TNXP
Tổng thời gian

tham gia
TNXP tính

khen thưởng Minh chứng Lí do để lại
Nam Nữ Địa  chỉ  theo  hồ  sơ

đã trình
Địa chỉ mới sau sắp
xếp, sáp nhập

Thời gian bắt
đầu tham gia

TNXP

Thời gian kết
thúc tham gia

TNXP
Năm Tháng

I. THÀNH PHỐ LẠNG SƠN (cũ): 46

1 Nguyễn Đăng
Khoa 1953 Kinh

Xã  Hòa  Bình,
huyện  Vũ  Thư,
tỉnh Thái Bình

 Phường  Vĩnh
Trại,  Thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ

C2673-Đội
267 01/6/1972 01-07-1974 2 1  QĐ nghỉ hưu

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

2 Vy Thị Phương 1948 Tày
Xã  Yên  Khoái,
huyện  Lộc  Bình,
tỉnh Lạng Sơn

 Phường  Vĩnh
Trại,  Thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ

C576-Đội
N57 25/7/1965 01/11/1968 3 3 Lý lịch Đảng viên

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

3 Hoàng Thị Điển 1945 Tày
Xã  Vạn  Linh,
huyện  Chi  Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

 Phường  Vĩnh
Trại,  Thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ

C573-Đội
N57 01/6/1972 30/4/1975 2 11  QĐ nghỉ hưu

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

4 Bùi Năng Kiền 1930 Kinh

Xã  Hoàng  Hoa,
huyện  Tam
Dương,  tỉnh  Vĩnh
Phúc

 Phường  Vĩnh
Trại,  Thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ

Công  trình
Đường  sắt
Đông  Anh-
Thái Nguyên

01/12/1959 01/6/1962 2 6  QĐ nghỉ hưu
Quyết  định
hưởng BHXH mờ
thông tin 

5 Linh Thị Cháy 1947 Nùng
Xã  Hội  Hoan,
huyện  Văn  Lãng,
Tỉnh Lạng Sơn

Phường  Hoàng
Văn  Thụ,  thành
phố  Lạng  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Kỳ  Lừa,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C571- N57 25-07-1965 18-10-1968 3 2

Quyết  định nghỉ  hưu (Số
01/QĐ của Viện kiểm sát
nhân dan tỉnh Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

6 Vi Thị Làn 1955 Nùng

Xã  Hoàng  Đồng,
Thành  phố  Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Hoàng
Văn  Thụ,  thành
phố  Lạng  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C572-N57 15-06-1972 30-04-1975 2 10

 QĐ nghỉ việc hưởng chế
độ  BHXH  (  53/QĐ-TM
ngày  01/11/20005  của
công ty TM tổng hợp)

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

7 Mao Thị Minh 1931 Nùng
Xã  Hoà  Cư,
huyện  Cao  Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Hoàng
Văn  Thụ,  thành
phố  Lạng  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Kỳ  Lừa,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống  Pháp,
Mỹ

C227 - T31 01/03/1953
21/7/1954

20/7/1954
01/11/1955 2 7

 QĐ nghỉ hưu hưởng chế
độ  BHXH  (  Số  527  của
UBND  tỉnh  ngày
25/4/1982)

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP
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8 Nguyễn Thị Tứ 1947 Kinh
Xã  Hiệp  Cát,
huyện  Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

Phường  Hoàng
Văn  Thụ,  thành
phố  Lạng  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Kỳ  Lừa,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C574- N57 25-07-1965 01-06-1969 3 10 QĐ  nghỉ  hưu  số  22  của

UBND thị xã Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

9 Hoàng Thị Sao 1945 Nùng

Xã  Tri  Phương,
huyện  Tràng
Định,  tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Hoàng
Văn  Thụ,  thành
phố  Lạng  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Kỳ  Lừa,
tỉnh Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C571-N57 14-07-1956 14-06-1970 4 11

 QĐ nghỉ  hưu số 23/TN-
TC  ngày  25/11/1980  của
Sở  Thương  nghiệp  Lạng
Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

10 Quách Hải Thọ 1945 Kinh
Xã  Thái  Phúc,
huyện Thái  Thụy,
tỉnh Thái Bình

Phường  Đông
Kinh,  Thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C571- N57 14-07-1965 01-08-1968 3 0

QĐ  nghỉ  hưu  của  Giám
đốc  Sở  giáo  dục  và  đaò
tạo  Lạng  Sơn  (  số
6337/QĐ-TC  ngày
20/11/1993)

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

11 Hoàng Văn Tề 1955 Nùng
Thị  trấn  Na  Sầm,
Huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Xã  Hoàng  Đồng,
thành  phố  Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C573-N57 01-03-1973 30/4/1975 2 0 Banr  khai  Tham  gia

BHXH

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

12 Nông Thị Phúc 1942 Tày
Xã  Nhân  Lý,
huyện  Chi  Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Đông
Kinh,  Thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C573- N57 01-06-1965 01-01-1969 3 7

Quyết  định  nghỉ  hưu  trí
số  22/QĐ-TC  ngay
01/10/1988  Sở  Công
thương Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

13 Trần Thị  Gửi 1947 Kinh
Xã  Thăng  Long,
thị  xã  Kinh  Môn,
tỉnh Hải Dương

Phường  Đông
Kinh,  Thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C575- N57 25-07-1965 01-07-1970 4 11

QĐ  nghỉ  hưu  trí  sô
85/QĐ-TC  ngày
30/10/1988  của  Sở  Lâm
nghiệp Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

14 Lương Đức Kiểm 1955 Tày

Xã  Chi  Lăng,
huyện  Tràng
Định,  tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Đông
Kinh,  Thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C571- N57 15-12-1971 15-04-1975 3 4 Bản  xác  nhận  quá  trình

tham gia BHXH

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

15 Bùi Thị Đỉnh 1948 Kinh

Xã  Đông  Xuyên,
huyện  Ninh
Giang,  tỉnh  Hải
Dương

Phường  Đông
Kinh,  Thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C 581- N57 25-07-1965 01-12-1968 3 4

 QĐ nghỉ hưu ( số 54 của
Giám  đốc  Sở  Thủy  lợi
ngày 15/8/1988)

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

16 Viên Chí Anh 1943 Hoa
Phố  Cũ,  Thị  xã
Cao  Bằng,  tỉnh
Cao bằng

Phường  Tam
Thanh,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C3 -H100 01/9/1959 27/9/1963 4 0

 QĐ nghỉ hưu; Huy hiệu"
Vì sự phát  triển tiỉnh Hà
Giang

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

17 Chu Bích Mùi 1956 Kinh

Xã  Yên  Phụ,
huyện  Yên
Phong,  tỉnh  Bắc
Ninh

Phường  Tam
Thanh,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C3-N341 28/2/1973 30/4/1975 2 2  Lý lịch Đảng viên

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP
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18 Vương Thị Thanh 1924 Kinh
Xã  Văn  Trường,
huyện  Tiên  Du,
tỉnh Bắc Ninh

Phường  Tam
Thanh,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ T31 Thủ đô 01/5/1955 01/5/1958 3 0

 QĐ trợ cấp một lần (QĐ
số  341/QĐ-UBND  ngày
22/3/2013  của  UBND
tỉnh

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

19 Đàm Thị Vân 1953 Nùng

Thị  trấn  Văn
Quan,  huyện  Văn
Quan  tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Tam
Thanh,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C6 - N341 28/2/1973 30/4/1975 2 2

 QĐ  nghỉ  hưu  số
385/TCLD  ngày
16/6/1992  Giám   đốc  Xí
nghiệp  xây  dựng  đường
bộ

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

20 Lê Văn Thuỷ 1955 Kinh

Phường  Tam
Thanh,  Thành
phố  Lạng  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Tam
Thanh,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C2- N341 28/2/1973 30/4/1975 2 2

Bản  xác  nhận  quá  trình
tham gia BHXH của công
ty  cổ  phần vận tải   Lạng
Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

21 Nguyễn Thị Thìn 1953 Kinh
Xã  Trực  Phương
huyện Trực  Định,
tỉnh Nam Định

Phường  Tam
Thanh,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C3-N341 28/2/1973 30/4/1975 2 2

 QĐ nghỉ hưu của Sở Y tế
Lạng  Sơn  số  43  ngày
25/11/1993

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

22 Vy Thị Kiều 1954 Nùng
Xã  Tân  Mỹ,
huyện  Văn  Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Chi
Lăng,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Lương
Văn  Tri,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C575-  N57 15/6/1972 30/4/1975 2 10

QĐ  nghỉ  chế  độ  BHXH
số  1083/QĐ-UB  ngày
06/12/2004  của  UBND
thành phố Lạng sơn,  bản
xác  nhận  quá  trình  tham
gia BHXH

Thông  tin  cá
nhân chưa khớp

23 Phạm Thị Số 1945 Kinh
Xã  Đồng  Bục,
huyện  Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

Phường  Chi
Lăng,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Lương
Văn  Tri,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C574- N57 27/7/1965 27/7/1968 3 0

Quyết  định  Trợ  cấp  một
lần  (  số  07/QĐ-UBND
ngày 04/01/2007)

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

24 Lăng Chí Hoòng 1952 Tày

Xã  Hoàng  Đồng,
Thành  phố  Lạng
Sơn,  tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Chi
Lăng,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Lương
Văn  Tri,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C9 - N341 28/2/1973 30/4/1975 2 2 Thẻ Đội viên TNXP

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

25 Nông Thị Then 1948 Tày

Xã  Tri  Phương,
huyện  Tràng
Định,  tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Chi
Lăng,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Lương
Văn  Tri,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C573- N57 14/10/1968 01-12-1972 4 1

Quyết  định  nghỉ  hưu  số
84/TMTC  ngày
30/8/1993  của  Giám  đốc
công ty  thương mại  tổng
hợp Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

26 Nguyễn Tiến Nhật 1948 Kinh

Xã  Đồng  Cẩm,
huyện  Kim
Thành,  tỉnh  Hải
Dương

Phường  Chi
Lăng,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Lương
Văn  Tri,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C575- N57 29/7/1965 01/10/1968 3 2

 Quyết  định  nghỉ  hưu  số
93  ngày  10/12/1993  Sở
Giao thông vận tải

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

27 Nông Thị Ngư 1947 Tày
Xã  Thể  dục,
huyện Ngân Bình,
tỉnh Cao Bằng

Phường  Chi
Lăng,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Lương
Văn  Tri,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C3 - N311 10-03-1973 30/4/1975 2 1   Thẻ Đội viên TNXP

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



28 Nguyễn Thị Tuyết 1943 Tày

Xã  Chi  Lăng,
huyện  Tràng
Định,  tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Chi
Lăng,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Lương
Văn  Tri,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C571- N57 01/8/1965 01/8/1968 3 0

Quyết  định  nghỉ  hưu  (số
126  của  Giám  đốc  công
ty  kinh  doanh  Lâm  sản
Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

29 Nông Văn Lập 1956 Tày
 Xã  Nhân  Lý,
huyện  Chi  Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Chi
Lăng,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Lương
Văn  Tri,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C4 - N341 28/2/1973 30/4/1975 2 2

Bản  xác  nhận  quá  trình
tham gia BHXH của công
ty cổ phần xây dựng giao
thông 2 Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

30 Nguyễn Thị Dung 1949 Kinh
Xã  Hồng  Phong,
huyện  Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

Phường  Chi
Lăng,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Lương
Văn  Tri,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C574- N57 01-12-1965 01-12-1972 7 0

 Quyết  định  nghỉ  hưu  số
11/LT/QĐ-TC  ngày
31/4/1991 Công ty  lương
thực thị xã Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

31 Vy Ngọc Hải 1942 Tày
Xã  Gia  Lộc,
huyện  Chi  Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Chi
Lăng,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Lương
Văn  Tri,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ

Đại  đội  3  -
H100 01-03-1960 01-04-1964 4 1

 Quyết  định  nghỉ  hưu  số
67  ngày  28/10/1989  của
Giám  đốc  công  ty  cầu
đường 2, Sở GTVT Lạng
Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

32 Dương Thị Thiều 1955 Kinh
Xã  Chiêu  Vũ,
huyện  Bắc  Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Phường  Chi
Lăng,  thành  phố
Lạng  Sơn,  tỉnh
Lạng Sơn

Phường  Lương
Văn  Tri,  tỉnh
Lạng Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ

Đại đội 576 -
N57 08-01-1972 30/4/1975 2 8

Quyết  định  nghỉ  hưu  số
38/TC  ngày  30/4/1983
của  Sở  Thương  nghiệp
Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

33 Lục Thị Sằm 1955 Nùng

Thị  trấn  Thất
Khê, huyện Tràng
Định,  tỉnh  Lạng
Sơn

Xã  Mai  Pha,
thành  phố  Lạng
Sơn,  tỉnh   Lạng
Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C575-N57 15-12-1971 30-04-1975 3 4  Lý lịch Đảng viên

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

34 Phùng Thị Món 1944 Nùng
Xã  Gia  Lộc,
huyện  Chi  Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Xã  Mai  Pha,
thành  phố  Lạng
Sơn,  tỉnh   Lạng
Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C573-N57 25-07-1965 15-07-1968 2 11 Thẻ Đội viên TNXP

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

35 Lữ Văn Tình 1957 Tày
Xã  Yên  Trạch,
huyện  Cao  Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

Xã  Mai  Pha,
thành  phố  Lạng
Sơn,  tỉnh   Lạng
Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C10-N341 25-02-1973 30-04-1975 2 2

 Quyết  định  trợ  cấp  một
lần  (  số  234/Đ-UBND
ngày  10/2/2015  của
UBND tỉnh Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

36 Vi Thị Ánh 1952 Tày
Xã  Xuân  Long,
huyện  Cao  Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

Xã  Mai  Pha,
thành  phố  Lạng
Sơn,  tỉnh   Lạng
Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C571-N57 15-12-1971 30-04-1975 3 4

 Quyết định nghỉ hưu trí (
số  545/TC-QĐ  ngày
20/11/1993 của Giám đốc
Sở  Giáo  dục  và  đào  tạo
Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

37 Hoàng Văn Thịnh 1950 Tày

Xã  Mai  Pha,
Thành  phố  Lạng
Sơn,  tỉnh  Lạng
Sơn

Xã  Mai  Pha,
thành  phố  Lạng
Sơn,  tỉnh   Lạng
Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ Đội N341 25-02-1973 30-04-1975 2 2

 Quyết  định  trợ  cấp  một
lần  (số  234/Đ-UBND
ngày  10/2/2015  của
UBND tỉnh Lạng Sơn)

Thông  tin  cá
nhân chưa khớp
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38 Vũ Thị Hiền 1947 Kinh

Xã  Hồng  Dụ,
huyện  Ninh
Giang,  tỉnh  Hải
Dương

Xã  Mai  Pha,
thành  phố  Lạng
Sơn,  tỉnh   Lạng
Sơn

Phường  Đông
Kinh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C581-N57 25-07-1965 01-02-1970 4 6

Quyết định nghỉ hưu trí (
số 73 ngày 10/10/1998 sở
Y tế Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

39 Lành Thị Thiết 1949 Tày

Xã  Hoàng  Đồng,
Thành  phố  Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Xã  Hoàng  Đồng,
thành  phố  Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C576-N57 22/7/1965 25/10/1968 3 3

Bản  khai  đề  nghị  tặng
huy  chương  TNXP  vẻ
vang; Thẻ Đội viên

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

40 Mã Thị Vận 1947 Nùng
Xã Vũ Lễ,  huyện
Bắc  Sơn,  Tỉnh
Lạng Sơn

Xã  Hoàng  Đồng,
thành  phố  Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ N57 02-02-1966 01-08-1973 7 6

 Quyết định nghỉ chế độ (
Số  30/QĐ  của  Giám  Sở
GTVT Lạng Sơn)

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

41 Vi Thị Éng 1945 Tày

Xã  Hoàng  Đồng,
Thành  phố   Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Xã  Hoàng  Đồng,
thành  phố  Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C576-N57 22/7/1965 22/7/1967 2 0

Bản  xác  nhận  quá  trình
tham gia BHXH của Ban
quản lý dự án Giao thông
Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

42 Ma Thị Huyền 1956 Tày

Xã  Hùng  Sơn,
huyện  Tràng
Định,  tỉnh  Lạng
Sơn

Xã  Hoàng  Đồng,
thành  phố  Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C4-N341 25/02/1973 30-04-1975 2 2

 Quyết định nghỉ mất sức
lao  động  số  247  ngày
01/6/1989  của  Xí  nghiệp
quản lý đường bộ

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

43 Lê Thị Xám 1954 Tày
Xã  Tân  Đoàn,
huyện  Văn  Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Xã  Hoàng  Đồng,
thành  phố  Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C573-N57 15-06-1972 30/4/1975 2 10

 Bản  xác  nhận  quá  trình
tham  gia  BHXH  của
Giám đốc Sở GTVT Lạng
Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

44 Trần Thị Duyên 1944 Tày

Xã  Tân  Minh,
huyện  Tràng
Định,  tỉnh  Lạng
Sơn

Xã  Hoàng  Đồng,
thành  phố  Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C571-N57 01-05-1965 01-11-1968 3 6

Quá  trình  tham  gia  hoạt
động  cách  mạng  chứng
nhận của Sở Nông nghiệp
và  phát  triển  nông  thôn
Lạng Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

45 Vũ Thị Chín 1944 Kinh
Xã  Quang  Khải,
huyện  Tứ  Kỳ,
tỉnh Hải Dương

Xã  Hoàng  Đồng,
thành  phố  Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C582-N57 25/7/1965 01-01-1969 3 5 Phiếu  cá  nhân  có  xác

nhận của Sở GTVT

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP

46 Nguyễn Thị Gái 1950 Kinh
Xã  Điệp  Nông,
huyện  Hưng  Hà,
tỉnh Thái Bình

Xã  Hoàng  Đồng,
thành  phố  Lạng
Sơn,  Tỉnh  Lạng
Sơn

Phường  Tam
Thanh,  tỉnh  Lạng
Sơn

Kháng  chiến
chống Mỹ C42-N44 03-02-1968 01-09-1974 6 6

Quyết  định  hưởng  nghỉ
hưu  của  Sở  GTVT Lạng
Sơn

Chưa  đủ  tài  liệu
minh  chứng  thời
gian  tham  gia
TNXP
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